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SKILLS 2
KỸ NĂNG 2 (Tr.57 SGK)
Nghe
1. Nghe những gì một khách du lịch nói về Vịnh Hạ Long và quyết định những nhận định sau là đúng (T) hay sai (F).
1. Nhiều khách du lịch hơn đã chọn đến thăm Vịnh Hạ Long từ khi UNESCO công nhận vẻ đẹp tự nhiên của nó. (T)
2. Có 1696 đảo tập trung phía Đông Nam và Tây Nam. (F)
3. Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt và Tam Cung ở trung tâm của các đảo. (T)
4. Người quan tâm đến lịch sử nên đến thăm đảo Vân Đồn, núi Thơ và sông Bạch Đăng. (T) 
Audio script
It is said that Ha Long Bay is a magical place, attracting more tourists than ever since UNESCO’s recognition of this beautiful spot. It is situated in the northeast region of Viet Nam. With its rich history and picturesque setting, Ha Long Bay is the perfect destination for any tourist.
Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see. Viewed from any angle, Ha Long Bay looks like a work of art. It has 1,969 islands concentrated in two main zones: the southeast (belonging to Bai Tu Long Bay), and the southwest (belonging to Ha Long Bay). At the centre of the islands, there are wonderful caverns, such as Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, and Tam Cung.
For those interested in history, a visit to Van Don Island, Poem Mountain, and the Bach Dang River is a must. It is now known that Ha Long was one of the places where humans first existed.
Don’t miss out on a visit to Ha Long Bay. With its long history and astounding natural beauty, it is truly unforgettable.
 

2. Lắng nghe lần nữa và hoàn thành bảng dữ liệu.
(1) northeast     (2) UNESCO    (3) picturesque
(4) zones          (5) caverns      (6) astounding
Tên: Vịnh Hạ Long
Tọa lạc tại: vùng Đông Bắc của Việt Nam Các lý do chọn địa điểm:
- một nơi kỳ diệu
- được công nhận bởi UNESCO
- Lịch sử phong phú và cảnh trí ấn tượng Các đặc điểm chính của địa điểm:
- giống như một tác phẩm nghệ thuật
- 1969 đảo với 2 khu vực chính: Đông Bắc (thuộc vịnh Bái Tử Long) và Tây Bắc (thuộc vịnh Hạ Long) 
- các hang động tuyệt đẹp ở vịnh Hạ Long: Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt và Tam Cung.
- Một nơi mà con người tồn tại đầu tiên
Nhận xét và cảm giác về địa điểm: Nó thật sự rất đáng nhớ nhờ vào lịch sử lâu đời và vẻ đẹp tự nhiên đáng kinh ngạc.
 

Viết
3. Bạn hoặc một thành viên trong gia đình có đến thăm 1 kỳ quan của Việt Nam chưa? Ghi chú vào bảng bên dưới. Ngoài ra, em có thể viết về một kỳ quan ở Việt Nam em đã đọc.
Tên: Hoi An old town (phố cổ Hội An)
Tọa lạc tại: Quang Nam Lý do chọn địa điểm:
- A historic place (địa điểm lịch sử)
- classified as a National Cultural Heritage Site (được phân loại là địa điểm di sản văn hóa quốc gia)
Đặc điểm chính của địa điểm:
- on the north bank near the mouth of the Thu Bon River (ở bờ phía bắc gần cửa sông Thu Bồn)
- the town reflects a fusion of indigenous and foreign cultures (phố cổ phản ánh sự hợp nhất giữa nền văn hóa bản địa và nước ngoài - Trung Quốc, Nhật Bản và phương Tây)
- the town comprises a well - preserved complex of 1,107 timber frame buildings (thành phố là 1 phức hợp được bảo quản tốt với 1.107 công trình bằng khung gỗ)
- the surviving wooden structures and street plan are original and intact and together present a traditional townscape of the 17th and 18th centuries (những kiến trúc băng gỗ còn sót lại và sơ đồ đường phố là ban sơ và nguyên vẹn cùng nhau dựng nên cảnh quan thành phố cổ của thế kỉ 17 và 18)
Nhận xét và cảm giác về địa điểm:
- It is truly unforgettable thanks to its long history and the locals’ hospitality (khó quên nhờ lịch sử lâu đời và sự hiếu khách của người dân địa phương)
 

GHI NHỚ!
Khi chúng ta viết 1 đoạn văn miêu tả 1 nơi, chúng ta thường viết 4 phần.
- Ở phần đầu, chúng ta cung cấp tên và nơi tọa lạc của địa điểm và lý do chọn nơi đó.
- Ở phần 2 và phần 3, chúng ta miêu tả đặc điểm chính hoặc các vẻ ngoài của nơi đó.
Chúng ta nên miêu tả những gì chúng ta có thể nhìn thấy và làm ở đó.
- Ở phần 4, chúng ta viết nhận xét và cảm giác của chúng ta về nơi đó.
 

4. 
a. Sử dụng ghi chú của em ở mục 3 để viết 1 bài báo ngắn diễn tả 1 kỳ quan ở Việt Nam.
b. Hoán đổi bài báo với người bên cạnh và xem lại bản nháp của mỗi bạn khác. Đọc lại và sửa chữa nếu cần thiết. Sau đó trình bày bài báo cuối cùng trước lớp. 
LOOKING BACK - PROJECT 
ÔN LẠI (Tr.57 SGK)
Từ vựng
1. Nối các tính từ (1 - 5) ở cột A với định nghĩa (a - e) ở cột B.
1 - b: tọa lạc - tại một vị trí hoặc địa điểm liên quan
2 - d: đẹp, gây ấn tượng - đẹp và không đổi theo thời gian
3 - a: làm sửng sờ - rất ngạc nhiên vì nó khó tin
4 - e: (thuộc) địa chất - liên quan đến đá làm nên bề mặt Trái đất
5 - c: liên quan đến hành chính, quản lý - liên quan đến việc quảng lý 1 quốc gia hoặc 1 cơ quan
 

2. Gạch dưới từ đúng trong mỗi câu.
1. fortress
   Một pháo đài là một công trình được xây dựng chắc chắn hơn và bảo vệ trước sự tấn công.
2. limestone
   Từ Port Eynon, vách đá vôi kéo dài từ 5 đến 6 dặm đến Worms Head.
3. cavern
   Một hang động là một động đủ lớn để con người đi vào trong.
4. tombs
   Điểm hấp dẫn nổi trội của Huế là mộ hoàng đế.
 

3. Sử dụng từ trong khung để hoàn thành các câu.
1. complex
   Khu liên hợp giải trí mới bao gồm hồ bơi, phòng tắm hơi và tập thể hình.
2. measures
   Có 1 phương pháp được thực hiện để giảm sự phá hủy của kỳ quan nhân tạo.
3. recogniton
   Phố cố Hội An đã nhận được công nhận của UNESCO như một tổ chức di sản thế giới vào năm 1999.
4. setting
   Chùa tọa lạc tại vùng nông thôn.
5. structure
   Cấu trúc được lưu giữ hơn nhiều năm.
 

Ngữ pháp
4. Viết lại các câu bên dưới sử dụng thể bị động không ngôi.
1. It is expected that more than 100,000 people will attend the festivals at the Perfume Pagoda this year.
   Nó được mong đợi rằng hơn 100,000 người sẽ tham dự lễ hội ở chùa Hương năm nay.
2. It has reported that Thien Duong is the longest cave in Viet Nam.
   Nó được báo cáo rằng động Thiên Đường là động dài nhất Việt Nam.
3. It is believed that the Perfume Pagoda was built during the reign of Le Thanh Tong in the 15th century.
   Nó được tin rằng chùa Hương được xây dựng suốt triều vua Lê Thánh Tông vào thế kỉ 15.
4. It is said that Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see.
   Nó được nói rằng vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan thiên nhiên lạ thường nhất mà bạn từng thấy.
5. It is hoped that many defensive measures will be taken to protect and preserve our man - made wonders.
   Nó được hy vọng rằng nhiều phương pháp bảo vệ sẽ được thực hiện để bảo tồn và lưu giữ các kỳ quan nhân tạo của chúng ta.
 

5. Tưởng tượng 4 điều xấu xảy ra với em ngày hôm qua và hỏi bạn của em những gì em nên làm trong mỗi tình huống.
Ví dụ:
A: Mình rớt bài kiểm tra tiếng Anh rồi. Mình nên làm gì?
B: Mình đề nghị bạn nên xem chương trình TV bằng tiếng Anh nhiều hơn.
1. A: I lost my wallet. What should I do?
   Mình mất ví rồi. Mình nên làm gì?
B: I suggest you should call the police.
   Mình đề nghị bạn nên báo cảnh sát.
2. A: My motorbike was breakdown. What should I do?
   Xe máy mình hư rồi. Mình nên làm gì?
B: I suggest you should take it to a shop for repair.
   Mình đề nghị bạn nên đem đến cứa hàng để sửa.
 

Giao tiếp
6. Trong cặp, thực hiện các đề nghị sử dụng những gợi ý và phản hồi chúng.
Ví dụ:
A: Thật là đáng để đến thăm chùa Hương. Nó rất đẹp.
B: Vâng, đó là những gì mình đã nghe.
1. A: You really must go to Ha Long Bay. It is one of the most extraordinary natural wonders in our country.
        Bạn phải đến vịnh Hạ Long. Nó là một trong những kỳ quan thiên nhiên tuyệt diệu nhất ở nước ta.
B: That’s good to know.
        Thật tốt để biết điều đó.
2. A: It’s probably best to go by air. The ticket is cheaper now.
        Tốt nhất là nên đi bằng máy bay. Vé bây giờ rẻ hơn rồi.
B: That sounds better.
        Nghe tốt hơn dó.
 

7. Chọn A - F để hoàn thành đoạn hội thoại bên dưới, luyện tập đoạn hội thoại với bạn bên cạnh
1. E     2. D     3. F     4. A     5. C     6. B 
Phong: Mi, bạn đã đến Delhi, phải không?
Mi: Vâng, mình đã đến. Nó là một nơi thú vị.
Phong: Ồ, tốt. Mình sẽ đi vào tuần sau. Có lẽ bạn có thể cho mình một số lời khuyên. 
Mi: Chắc rồi. Bạn muôn biết gì?
Phong: À, đầu tiên, bạn có biết nơi nào tốt để ở lại không?
Mi: Có rất nhiều khách sạn tốt ở Connaught Place - nó nằm ngay trung tâm của Delhi. Nơi mình thường ở là khách sạn The Raj. Mình có thể cho địa chỉ nếu bạn thích. 
Phong: Tuyệt, cảm ơn nhé. Và cách tốt nhất để đi tham quan là gì?
Mi: Ở Delhi có lẽ tốt nhất là sử dụng xe kéo. Chúng nhanh hơn taxi và rất rẻ.
Phong: Được đó.
Mi: Và để đi đến thành phố khác mình muốn giới thiệu với bạn xe lửa. Chúng an toàn hơn xe buýt đặc biệt là vào buổi tốì.
Phong: Hmm. Thật tốt để biết điều đó. Vậy điều gì mình không nên bỏ lỡ - có bảo tàng nào tốt không?
Mi: À không, đừng đến viện bảo tàng. Có nhiều thứ tốt hơn để xem ở Delhi. Bạn nhất định phải đến Red Fort ở Old Delhi - nó rất lớn.
Phong: Ừ. Còn điều gì đáng để đến thăm nữa không?
DỰ ÁN
1. Đọc tờ rơi quảng cáo về một kỳ quan nhân tạo ở Việt Nam này.
Chào mừng đến với quần thể lăng mộ Huế, một trong những địa điểm đáng chú ý xung quanh thành phố Huế!
Bạn chắc chắn sẽ bị ấn tượng bởi cấu trúc của quần thể lãng mộ Huế nơi được đặt cẩn thận giữa bối cảnh thiên nhiên. Thật sự rất đáng để đến thăm kiến trúc trung tâm của nó, kinh thành Huế, một trung tâm hành chính phía Nam Việt Nam trong suốt thế kỉ 17 và 18. Bạn nhất định nên xem tất cả các cung điện bên trong kinh thành Huế như cung diện Vua, Hoàng Thành...
Quần thể lăng mộ Huế là một nơi nhất định phải đến cho tất cả những ai yêu lịch sử. Quần thể lăng mộ Huế là một minh chứng hung hồn cho kiến trúc của một kinh thành phòng thủ hoàn thiện trong những năm đầu của thế kỉ 19. Bạn có thể đến thăm pháo đài Bình Đài, một kiến trúc trấn giữ ở phía Đông Bắc, nơi được thiết kế để điều khiển dòng chảy trên sông. Nếu bạn có đủ thời gian, bạn cũng nên đến thăm pháo đài Trấn Hải Thành, nơi được xây dựng để bảo vệ kinh thành chống lại sự tấn công từ biển Đông.
Đừng bỏ lỡ việc đến thăm quần thể lăng mộ Huế. Chiều dài lịch sử và cấu trúc nổi bật của nó sẽ làm cho chuyến đi của bạn thật đáng nhớ.
 

2. Tìm một tấm ảnh hoặc vẽ một bức tranh về một kỳ quan ở Việt Nam mà bạn từng đến thăm. Tạo một tờ rơi tương tự về nó.
Welcome to the Ta Van valley in Sa Pa town where attracts visitors thanks to its primitive natural landscapes and mesmerizing terraced fields embracing villages!
You will certainly be impressed with terraced rice fields that look like trays of steamed sticky rice or shoe soles during ripe season in Che Cu Nha commune, Mu Cang Chai disitrct. During the harvest, terraced fields form rolling waves rising to the peak of the mountain. Mong, Dao, Tay, Nung, La Chi ethnic people make water pipes from bamboo poles to divert water from streams to fields or from higher fields to lower ones. After harvesting rice, Nung people in Po Lo commune (Hoang Su Phi, Ha Giang) use mangers to thresh rice in the field.
Nowadays, the Nung people in Po Lo commune (Hoang Su Phi) still keep the custom of exchanging labour during the harvest season. The Red Dao people in Hoang Su Phi district believe that the spirit of each grain of rice can call 1,000 grains to their baskets, resulting in measureless rice for people.
Don’t miss out on a visit to the terraced rice fields in Sa Pa town where is the peak of beauty crystallised by Vietnamese culture and labour. Its beauty and friendly ethnic people here will make your trip unforgettable.
Chào mừng bạn đến với thung lũng Tạ Văn ở thị trấn Sa Pa nơi thu hút khách du lịch nhờ vào cảnh quang thiên nhiên hoang sơ của nó và những thửa ruộng bậc thang quyến rủ ôm lấy buôn làng!
Bạn chắc chắn sẽ ấn tượng bởi các thửa ruộng bậc thang trông giống như khay xôi hoặc những đế giày trong suốt mùa lúa chín ở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải. Trong suốt mùa thu hoạch, những thửa ruộng bậc thang tạo thành hình cuộn song lên đến dính núi. Dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng, La Chí dùng nhữìig cọc tre để bơm nước từ suối vào ruộng hoặc từ ruộng cao xuống ruộng thấp.
Ngày nay, người Nùng ở xã Po Lo (Hoàng Su Phì) vẫn giữ phong tục trao đổi lao động trong mùa thu hoạch. Những người Dao Đỏ ở huyện Hoàng Su Phì tin rằng tinh thần của mỗi hạt gạo có thể gọi 1. 000 hạt gạo khác vào gùi của họ, dẫn đến nguồn lương thực vô tận cho dân làng.
Đừng bỏ lỡ việc đến thăm ruộng bậc thang ở thị trấn Sa Pa nơi là đỉnh cao của vẻ đẹp kết tinh của văn hóa và lao động Việt, vẻ đẹp của nó và những dân tộc thân thiện ở đây sẽ làm cho chuyến đi của bạn thật đáng nhớ.
 

3. Tổ chức một triển lãm các áp phích em đã làm trong nhóm hoặc thành viên trong lớp. Bình chọn cho cái tốt nhất. 
